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賀爾蒙 Hormone ホルモン Hormon  Hoóc môn ฮอรโมน 
腦下垂體 Pituitary gland 脳下垂体 Kelenjar pituitari Tuyến yên ตอมพทิูอทิาร/ีตอมใตสมอง 

前葉 Anterior lobe 前葉 Lobus anterior  Thùy trước กลีบหนา 
後葉 Posterior lobe 後葉 Lobus posterior Thùy sau กลีบหลัง 

生長激素 Growth hormone 成長ホルモン Hormon 
pertumbuhan 

Hoóc môn tăng 
trưởng ฮอรโมนชวยในการเจริญเติบโต 

發育不良 Growth 
insufficiency 発育不良 Pertumbuhan tak 

sempurna Suy tăng trưởng ภาวการณเจรญิเตบิโตบกพรอง 

甲狀腺 Thyroid gland 甲状腺 Kelenjar tiroid Tuyến giáp ตอมไทรอยด 
副甲狀腺 Parathyroid gland 副甲状腺 Kelenjar paratiroid Tuyến cận giáp ตอพาราไทรอยด 
腎上腺素 Adrenal gland 副腎 Kelenjar adrenal/ 

anak ginjal Tuyến thượng thận ตอมหมวกไต 

甲狀腺機能亢
進 

Hyperthyroidism 
 

甲状腺機能亢

進 Hipertiroidisme 
Tăng năng tuyến 

giáp 
 

ภาวะตอมไทรอยดทํางานเกนิ 

甲狀腺機能低
下 

Hypothyroidism 
 

甲状腺機能低

下 Hipotiroidisme 
Giảm năng tuyến 

giáp 
 

ภาวะตอมไทรอยดทํางานต่ํา 

內分泌 

系統 
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甲狀腺素 Thyroxin チロキシン Tiroksin Tyroxine  ไทรอยดเปนพิษ 
毒性甲狀腺腫

大 
Toxic goiter 

中毒性甲状腺

腫 
Tirotoksikosis 

(Gondok beracun) U bướu độc คอพอกแบบเปนพิษ 

巨人症 Gigantism 巨人症 Gigantisme Bệnh khổng lồ สภาพรางยักษ 
末端肥大症 Acromegaly 先端巨大症 Akromegali Bệnh to cực สภาพโตเกนิไมสมสวน 

侏儒症 Dwarfism 小人症 Dwarfisme Bệnh còi cọc สภาพแคระ 

副腎皮質素 Corticosteroid 
副腎皮質ホル

モン Kortikosteroid Corticosteroid คอรติโคสเตียรอยด 

庫欣氏症候群 Cushing’s syndrome 
クッシング症

候群 Sindrom Cushing Hội chứng Cushing กลุมอาการคุชชิง 

多毛症 Hirsutism 多毛症 Hirsutisme  Chứng rậm lông ภาวะขนดก 
肥胖症 Obesity 肥満症 Obesitas  Bệnh béo phì โรคอวน 

骨質疏鬆症 Osteoporosis 骨粗鬆症 Osteoporosis  
(tulang keropos) Loãng xương โรคกระดูกพรุน 

男性女乳化 Gynecomastia 女性化乳房 Ginekomastia  Nữ hóa tuyến vú ภาวะเตานมโตในชาย 
胰島素 Insulin インシュリン Insulin  Insulin อินซลิูน 

糖尿病 
DM 

（Diabetes mellitus） 糖尿病 Diabetes mellitus 
DM 

（Đái tháo đường） 
โรคเบาหวาน 

少年型糖尿病 Juvenile diabetic 
若年性糖尿病

患者 

Diabetes tipe 1 
(Diabetes usia 

muda) 

Bệnh tiểu đường 
thời niên thiếu โรคเบาหวานในเด็ก 
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